
  Chọn Đúng Chất Khử trùng cho Doanh nghiệp     
  Dịch vụ Cá nhân của Quý vị  

Việc lựa chọn đúng chất khử trùng cho doanh nghiệp dịch vụ cá nhân là rất quan trọng. Một số dụng cụ và thiết bị 
nhất định yêu cầu chất khử trùng mạnh hơn những loại khác. 

Cách lựa chọn chất khử trùng phù hợp 
Tất cả các chất khử trùng tại Canada đều phải có một Mã số Định danh Thuốc (DIN) hoặc một  Giấy phép Thiết bị Y tế 
(MDL). Các phê duyệt từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) hoặc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm 
(FDA) không được chấp thuận để sử dụng tại Canada. Hãy dùng bảng dưới đây để giúp chọn đúng loại chất khử 
trùng cho doanh nghiệp của quý vị. 

C 

Chất Khử trùng Cấp độ Thấp Chất Khử trùng Cấp độ Trung bình Chất Khử trùng Cấp độ Cao 

Mã số DIN  Mã số DIN  Số MDL (có thể không có trên nhãn) 

Trên nhãn của nhà sản xuất có ghi là  
chất khử trùng chung 

Trên nhãn của nhà sản xuất có ghi là  
chất khử trùng chung 

Trên nhãn của nhà sản xuất có ghi là  
chất khử trùng chung 

 Trên nhãn của nhà sản xuất có công bố là chất 
diệt trùng lao hoặc diệt trùng Myco  

 

Trên nhãn của nhà sản xuất có công bố là chất 
diệt trùng lao hoặc diệt trùng Myco  

 

  Nhãn ghi rõ là chất khử trùng cấp độ 
cao, chất khử trùng hóa học hoặc  

diệt bào tử (sporicidal) 

Phù hợp cho các dụng cụ và thiết bị 
không thiết yếu (non-critical), không 

tiếp xúc trực tiếp với khách hàng hoặc 
chỉ tiếp xúc với da lành lặn 

Phù hợp cho các dụng cụ và thiết bị 
không thiết yếu tiếp xúc với da lành lặn 
nhưng có thể vô tình tiếp xúc với da bị 

tổn thương  

Phù hợp cho các dụng cụ và thiết bị 
bán thiết yếu (semi-critical) tiếp xúc 
với da bị tổn thương hoặc niêm mạc 
nhưng không xuyên thấu qua chúng  

Thí dụ: Hợp chất amoni bậc bốn (QUATS); 
Oxy già 3%; Dung dịch sodium 

hypochlorite 100ppm 

Thí dụ: Nước oxy già 0,5% (tăng 
cường); Cồn Isopropyl 70-90%; Dung 
dịch sodium hypochlorite 1000ppm 

Nước oxy già 7% (tăng cường); Nước 
oxy già 2% (tăng cường); Dung dịch 

sodium hypochlorite 5000ppm 

 

Dụng cụ thiết yếu là những loại được đưa vào một vùng đã tiệt trùng hoặc xuyên thấu qua da. Chúng phải 

được tiệt trùng cho đến thời điểm sử dụng. Chỉ các dụng cụ đã được tiệt trùng thương mại hoặc tiệt trùng 

bằng hơi nước mới được phép sử dụng cho các dụng cụ và thiết bị thiết yếu. 

Các Yếu tố cần Xem xét về Cơ sở vật chất 
• Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân (găng tay, tạp dề, khẩu trang, v.v.).  

• Làm sạch thật kỹ các dụng cụ và thiết bị trước khi khử trùng. 

• Sử dụng tất cả các hóa chất theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.  

• Chuẩn bị các thùng chứa phù hợp, có nhãn rõ ràng để ngâm dụng cụ. Trên nhãn phải ghi tên chất khử trùng,  
thời gian ngâm yêu cầu, ngày hết hạn của dung dịch  

• Ngâm hoàn toàn dụng cụ và thiết bị trong chất khử trùng trong suốt thời gian ngâm cần thiết.  

• Tránh ngâm quá lâu.  

• Phải có đủ chỗ trên mặt quầy/bàn để thực hiện đầy đủ các bước: làm sạch, rửa, khử trùng và làm khô dụng cụ,  
thiết bị một cách đúng mức. 

• Chỉ cầm nắm các dụng cụ đã khử trùng bằng tay sạch.  

• Để khô tự nhiên trên bề mặt không xơ vải và bảo quản theo cách để ngăn ngừa tái nhiễm trùng.  

• Có sẵn Thông tin Bảng Dữ liệu An toàn (SDS – Safety Data Sheet) tại chỗ và dễ tiếp cận cho  
nhân viên đối với từng loại hóa chất được sử dụng. 

 

Để có thêm Thông tin 

Hãy liên lạc với Environmental Health qua số 902-368-4970 hoặc envhealth@ihis.org 
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